
 

PHỤ LỤC VII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 596 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực 

hiện theo căn cứ pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 26 
TTHC 

 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Lĩnh 
vực 

TTHC 

Cơ quan thực hiện/ 
Cấp có thẩm quyền 

quyết định 
Căn cứ pháp lý  

I CẤP TỈNH    

1 

Quyết định việc 

hỗ trợ kinh phí, 

vật tư và nguồn 

lực phòng, chống 

dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt 

quá khả năng của 

cấp huyện  

 

 

Thú y 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

(NN &PTNT); 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Điểm d, khoản 4, Điều 27 Luật Thú 

y 

2 

Công bố dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra từ 02 

huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh  

 

 

 

Thú y 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 
số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT 

3 

Công bố hết dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra từ 02 

huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh 

 

 

 

Thú y 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 
số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT 

4 

Công bố dịch 

bệnh động vật 

thủy sản  

 

 

Thú y 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

Luật Thú y; Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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2 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

5 

Công bố vùng 

dịch bệnh động 

vật trên cạn bị uy 

hiếp  

 

 

 

Thú y 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 
số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT 

6 

Công bố hết dịch 

bệnh động vật 

thủy sản  

 

 

Thú y 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Thú y; Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

7 

Phê duyệt kế 

hoạch phòng, 

chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

 

Thú y 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

8 

Phê duyệt, điều 

chỉnh kế hoạch 

quan trắc, cảnh 

báo môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản của địa 

phương  

 

 

Thủy 

sản 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Thú y; Luật Thủy sản; Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản 

9 

Lập kế hoạch, đề 

án phát triển vùng 

sản xuất hàng hóa 

tập trung 

Trồng 

trọt 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Khoản 2 Điều 62 Luật Trồng trọt 

 

10 

Kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất 

trồng lúa trên 

phạm vi toàn tỉnh 

Trồng 

trọt 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết về đất trồng lúa 

11 
 Ban hành Danh 

mục loài cây trồng 

Trồng 

trọt 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

Thông tư liên tịch số 

22/2016/TTLTBNNPTNT-BTNMT 



3 

thuộc các loại cây 

lâu năm được 

chứng nhận quyền 

sở hữu trên địa 

bàn tỉnh 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định loại cây lâu năm 
được chứng nhận quyền sở hữu 

12 

 

 

Công bố dịch hại 

thực vật thuộc 

thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

 

Bảo vệ 

thực 

vật 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 

04/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật; Tiêu chuẩn cơ 
sở 661: 2018/BVTV quy trình công 

bố dịch và công bố hết dịch ban hành 

kèm theo Quyết định số 146/QĐ-

BVTV-KH ngày 16/01/2018 của 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật 

13 

Công bố hết dịch 

hại thực vật thuộc 

thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

 

Bảo vệ 

thực 

vật 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

 

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 

04/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật; Tiêu chuẩn cơ 
sở 661: 2018/BVTV quy trình công 

bố dịch và công bố hết dịch ban hành 

kèm theo 44 Quyết định số 146/QĐ-

BVTV-KH ngày 16/01/2018 của 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật 

14 

Quyết định công 

nhận kết quả đánh 
giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản 

phẩm (OCOP) đạt 

4 sao 

Nông 

thôn 

mới 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và 

quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm 

15 

Đề nghị đánh giá, 

phân hạng, công 

nhận sản phẩm 

(OCOP) cấp quốc 

gia 

Nông 

thôn 

mới 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và 

quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm 

16 

Phê duyệt Kế 

hoạch triển khai 

dự án phát triển 

ngành nghề nông 

thôn từ nguồn vốn 

ngân sách địa 

phương 

Kinh tế 

hợp tác 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát 
triển ngành nghề nông thôn 

17 

Thu hồi bằng 

Công nhận nghề 

truyền thống, làng 

nghề, làng nghề 

Kinh tế 

hợp tác 

và Phát 

triển 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn 



4 

truyền thống nông 

thôn 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

18 

Thành lập khu 

rừng đặc dụng 

thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Lâm 

nghiệp 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

19 

Thành lập khu 

rừng phòng hộ 

nằm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ươn 

Lâm 

nghiệp 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

20 

Quyết định đóng 
hoặc mở cửa rừng 

tự nhiên thuộc 

thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Lâm 

nghiệp 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

21 

Phê duyệt kế 

hoạch giao rừng, 

cho thuê rừng 

Lâm 

nghiệp 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở NN 

&PTNT;  

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh 

Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

II CẤP HUYỆN    

1 

Quyết định việc 

hỗ trợ kinh phí, 

vật tư và nguồn 

lực phòng, chống 

dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt 

quá khả năng của 

cấp xã  

 

 

Thú y 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng 

Kinh tế thành phố; 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp huyện 

Điểm đ, khoản 5, Điều 27 Luật Thú 

y.  

2 

Công bố dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra trong 

phạm vi huyện   

 

Thú y 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng 

Kinh tế thành phố; 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp huyện 

Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 
số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT 

3 

Công bố hết dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra trong 

 

 

Thú y 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng 

Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 



5 

phạm vi huyện  Kinh tế thành phố; 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp huyện 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn 

4 

Kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất 

trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

 

Trồng 

trọt 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng 

Kinh tế thành phố 

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết về đất trồng lúa 

5  

Quyết định công 

nhận kết quả đánh 
giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản 

phẩm (OCOP) đạt 

3 sao 

 

Nông 

thôn 

mới 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng 

Kinh tế thành phố; 

- Cấp có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp huyện 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và 

quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm 

 
PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện theo văn 

bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh): 20 TTHC 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Lĩnh 
vực 

TTH
C 

Cơ quan 
thực hiện 

Căn cứ pháp lý  

I CẤP TỈNH    

1 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

bảo vệ thực 

vật hạng 

IV lên Bảo 

vệ viên bảo 

vệ thực vật 

hạng III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 
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09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

2 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Bảo 

vệ viên bảo 

vệ thực vật 

hạng III lên 

Bảo vệ viên 

bảo vệ thực 

vật hạng II 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

3 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

giám định 

thuốc bảo vệ 

thực vật hạng 

IV lên Giám 

định viên 

thuốc bảo vệ 

thực vật hạng 

III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

4 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ 

Giám định 

viên thuốc 

bảo vệ thực 

vật hạng III 

lên Giám 

định viên 

thuốc bảo vệ 

thực vật hạng 

II 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

 

 

 

 

Viên 

chức 

 

 

 

 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
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kiểm nghiệm 

cây trồng 

hạng IV lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

cây trồng 

hạng III 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

6 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ 

Kiểm 

nghiệm viên 

cây trồng 

hạng III lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

cây trồng 

hạng II 

 

 

Viên 

chức 

 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

chẩn đoán 
bệnh động 

vật hạng IV 

lên chẩn 

đoán bệnh 

động vật 

hạng III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ chẩn 

đoán bệnh 

động vật 

hạng III lên 

chẩn đoán 
bệnh động 

vật hạng II 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Tum 
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Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

kiểm tra vệ 

sinh thú y 

hạng IV lên 

Kiểm tra 

viên vệ sinh 

thú y hạng 

III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

 

10 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ 

Kiểm tra 

viên vệ sinh 

thú y hạng 

III lên Kiểm 

tra viên vệ 

sinh thú y 

hạng II 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 
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Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

kiểm nghiệm 

thuốc thú y 

hạng IV lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

thuốc thú y 

hạng III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 
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Xét thăng 
hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức từ 

Kiểm 

nghiệm viên 

thuốc thú y 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
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hạng III lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

thuốc thú y 

hạng II 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 
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Xét thăng 
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Sở 

NN 

&PT
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- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 
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Xét thăng 

 

 

 

 

 

 

 

Viên 

 

 

 

 

 

 

 

Sở 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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hạng viên 

chức từ 

Kiểm 

nghiệm viên 

chăn nuôi 
hạng III lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

chăn nuôi 
hạng II 

chức NN 

&PT

NT 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

15 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

kiểm nghiệm 

thủy sản 

hạng IV lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

thủy sản 

hạng III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành kiểm nghiệm thủy sản. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

16 
 

 

 

 

 

 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx


14 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ 

Kiểm 

nghiệm viên 

thủy sản 

hạng III lên 

Kiểm 

nghiệm viên 

thủy sản 

hạng II 

 

 

 

 

 

Viên 

chức 

 

 

 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kiểm nghiệm thủy sản. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

khuyến nông 

hạng IV lên 

Khuyến nông 

viên hạng III 

 

 

 

 

Viên 

chức 

 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


15 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ 

Khuyến nông 

viên hạng III 

lên Khuyến 

nông viên 

hạng II 

Viên 

chức 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 
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Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Kỹ 

thuật viên 

quản lý bảo 

vệ rừng hạng 

IV lên Quản 

lý bảo vệ 

rừng viên 

hạng III 

Viên 

chức 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

20 

 

 

 

 

 

Xét thăng 
hạng viên 

chức từ Quản 

lý bảo vệ 

rừng viên 

hạng III lên 

Quản lý bảo 

vệ rừng viên 

hạng II 

 

 

 

 

Viên 

chức 

 

 

 

 

Sở 

NN 

&PT

NT 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

 

Ghi chú: 20 TTHC nội bộ tại phần II đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên chưa công bố nội dung chi tiết. 

 
 
 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx

